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Ñieåm 

phuùc tra

1 1410078 Lê Tuấn Anh               MT1007 Đại số                  6
2 1410080 Ngô Trí Hoàng Anh         MT1007 Đại số                  6.5
3 1410128 Tăng Khánh Anh            MT1003 Giải tích 1             8.5
4 1410132 Trần Hoài Anh             MT1003 Giải tích 1             6
5 1410149 Vũ Quốc Anh               MT1007 Đại số                  5
6 1410243 Trần Trí Bảo              MT1007 Đại số                  5
7 1410243 Trần Trí Bảo              MT1003 Giải tích 1             3
8 1410284 Nguyễn Khánh Bình         CO1005 Nhập môn điện toán      8.5

9 1410288 Nguyễn Thái Bình          EE1003 Toán kỹ thuật           4

10 1410387 Nguyễn Quốc Chí           MT1007 Đại số                  3
11 1410431 Lao Thắng Cường           MT1007 Đại số                  3
12 1410431 Lao Thắng Cường           MT1003 Giải tích 1             3
13 1410443 Nguyễn Chí Cường          MT1003 Giải tích 1             2.5
14 1410446 Nguyễn Huỳnh Quốc Cường   MT1003 Giải tích 1             3
15 1410468 Phan Mạnh Cường           EE1003 Toán kỹ thuật           3.5
16 1410506 Võ Thanh Danh             EE1003 Toán kỹ thuật           4
17 1410709 Lê Thành Dương            MT1003 Giải tích 1             4.5
18 1410713 Ngô Tiến Dương            MT1007 Đại số                  6.5
19 1410772 Đồng Thành Đạt            MT1007 Đại số                  2.5
20 1410790 Lê Ngọc Đạt               MT1003 Giải tích 1             5.5
21 1410846 Trần Nguyên Tiến Đạt      MT1007 Đại số                  5
22 1410856 Lâm Sơn Đăng              MT1003 Giải tích 1             4.5
23 1410971 Lê Đình Trường Giang      MT1007 Đại số                  5
24 1410971 Lê Đình Trường Giang      MT1003 Giải tích 1             5.5
25 1410980 Nguyễn Trường Giang       MT1003 Giải tích 1             5
26 1411119 Trần Thị Thái Hằng        MT1003 Giải tích 1             3
27 1411144 Nguyễn Tiến Thanh Hậu     EE1003 Toán kỹ thuật           3.5
28 1411253 Mai Văn Hiệp              EE1003 Toán kỹ thuật           4
29 1411253 Mai Văn Hiệp              MT1003 Giải tích 1             4
30 1411421 Đoàn Lê Huy               EE1003 Toán kỹ thuật           3.5
31 1411445 Lưu Hoàng Minh Huy        MT1003 Giải tích 1             4
32 1411452 Nguyễn Đình Quang Huy     MT1003 Giải tích 1             2
33 1411488 Phạm Hoàng Huy            MT1003 Giải tích 1             2.5
34 1411554 Nguyễn Minh Hùng          MT1003 Giải tích 1             7
35 1411564 Phạm Hoàng Hùng           MT1003 Giải tích 1             3
36 1411580 Võ Lê Hùng                MT1003 Giải tích 1             3
37 1411596 Lê Tiến Hưng              EE1003 Toán kỹ thuật           3.5
38 1411616 Nguyễn Thành Hưng         MT1003 Giải tích 1             7.5
39 1411616 Nguyễn Thành Hưng         SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 7.5
40 1411676 Đồng Điền Kha             MT1007 Đại số                  2.5
41 1411699 Huỳnh Duy Khang           MT1007 Đại số                  8
42 1411749 Nguyễn Quốc Kháng         MT1007 Đại số                  3
43 1411755 Hoàng Quốc Khánh          MT1007 Đại số                  5.5
44 1411756 Huỳnh Đỗ Duy Khánh        MT1007 Đại số                  4.5
45 1411765 Nguyễn Đăng Khánh         MT1003 Giải tích 1             10
46 1411819 Lê Trung Anh Khoa         EE1003 Toán kỹ thuật           4
47 1411828 Nguyễn Đăng Khoa          MT1003 Giải tích 1             2.5
48 1411955 Huỳnh Bảo Lâm             EE1003 Toán kỹ thuật           4
49 1411967 Nguyễn Văn Lâm            MT1007 Đại số                  1
50 1412018 Ngô Khánh Linh            MT1003 Giải tích 1             3
51 1412061 Bùi Huỳnh Long            MT1003 Giải tích 1             2
52 1412069 Đặng Thanh Long           MT1003 Giải tích 1             3.5
53 1412080 Lê Thành Long             MT1003 Giải tích 1             4.5
54 1412092 Nguyễn Thành Long         MT1003 Giải tích 1             3.5
55 1412113 Vũ Hải Long               MT1003 Giải tích 1             4
56 1412166 Võ Quang Lợi              MT1007 Đại số                  1
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57 1412203 Lê Văn Lượng              MT1007 Đại số                  2
58 1412231 Lê Đức Mạnh               MT1007 Đại số                  3
59 1412241 Phan Ngọc Minh Mẫn        MT1007 Đại số                  6.5
60 1412325 Trương Văn Nhật Minh      MT1007 Đại số                  3
61 1412408 Lê Ngọc Ngân              MT1003 Giải tích 1             4
62 1412464 Nguyễn Trọng Nghĩa        EE1003 Toán kỹ thuật           3.5
63 1412541 Lê Thanh Nguyên           MT1003 Giải tích 1             2.5
64 1412557 Nguyễn Thị Thảo Nguyên    MT1003 Giải tích 1             2.5
65 1412571 Trần Hoàng Khôi Nguyên    MT1007 Đại số                  6.5
66 1412584 Vũ Đức Nguyên             MT1003 Giải tích 1             5
67 1412601 Đoàn Viết Nhân            MT1003 Giải tích 1             4.5
68 1412641 Phan Trọng Nhân           MT1003 Giải tích 1             3.5
69 1412657 Võ Hoàng Nhân             MT1003 Giải tích 1             3
70 1412739 Hoàng Tuyết Nhung         MT1007 Đại số                  3
71 1412742 Lê Thị Kim Nhung          MT1003 Giải tích 1             2.5
72 1412776 Nguyễn Minh Nhựt          MT1003 Giải tích 1             3
73 1412871 Cao Hoài Phong            MT1003 Giải tích 1             2.5
74 1412881 Lý Trí Phong              MT1003 Giải tích 1             1
75 1412927 Bùi Quang Phúc            MT1003 Giải tích 1             4.5
76 1412933 Đinh Văn Phúc             MT1003 Giải tích 1             3
77 1412939 Lâm Văn Phúc              MT1003 Giải tích 1             5
78 1412953 Nguyễn Hoàng Phúc         MT1003 Giải tích 1             3.5
79 1412958 Nguyễn Hồng Phúc          MT1003 Giải tích 1             8
80 1412990 Vũ Thị Hồng Phúc          MT1003 Giải tích 1             2.5
81 1413014 Lê Thị Thanh Phương       MT1003 Giải tích 1             3
82 1413058 Nguyễn Trọng Phước        MT1003 Giải tích 1             1.5
83 1413193 Từ Thanh Quyên            MT1003 Giải tích 1             2
84 1413197 Đinh Vũ Quyền             MT1007 Đại số                  5.5
85 1413232 Vũ Lê Phước Quỳnh         EN1005 Sinh thái học           5.5
86 1413232 Vũ Lê Phước Quỳnh         MT1003 Giải tích 1             2.5
87 1413379 Nguyễn Trần Tấn Tài       EE1003 Toán kỹ thuật           4
88 1413379 Nguyễn Trần Tấn Tài       MT1003 Giải tích 1             6
89 1413391 Trần Đức Tài              MT1007 Đại số                  7.5
90 1413511 Trần Trung Thanh          MT1003 Giải tích 1             3
91 1413521 Lê Minh Thái              MT1003 Giải tích 1             3
92 1413533 Phạm Ngọc Thái            MT1007 Đại số                  3.5
93 1413552 Huỳnh Nguyễn Tấn Thành    MT1003 Giải tích 1             5.5
94 1413646 Lê Nguyễn Hoàng Thăng     MT1007 Đại số                  4
95 1413737 Nguyễn Ngọc Thiện         MT1007 Đại số                  6
96 1413747 Phan Vũ Ngọc Thiện        MT1007 Đại số                  2
97 1413759 Trần Xuân Thiệp           MT1003 Giải tích 1             4
98 1413790 Nguyễn Trường Thịnh       MT1007 Đại số                  3.5
99 1413885 Trần Ngọc Thúy            MT1007 Đại số                  3.5

100 1414026 Bùi Quốc Tính             MT1007 Đại số                  4.5
101 1414046 Lê Gia Toàn               MT1003 Giải tích 1             4.5
102 1414076 Trần Vĩnh Toản            MT1007 Đại số                  3.5
103 1414076 Trần Vĩnh Toản            MT1003 Giải tích 1             4
104 1414105 Nguyễn Thị Thu Trang      MT1003 Giải tích 1             8
105 1414122 Võ Huyền Trang            SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 7.5
106 1414141 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm     MT1003 Giải tích 1             3.5
107 1414174 Nguyễn Quốc Khánh Triều   MT1003 Giải tích 1             3
108 1414175 Trần Châu Hải Triều       MT1003 Giải tích 1             4.5
109 1414384 Lê Bá Anh Tuấn            MT1003 Giải tích 1             3
110 1414424 Phạm Anh Tuấn             MT1003 Giải tích 1             4.5
111 1414436 Trần Minh Tuấn            MT1003 Giải tích 1             3.5
112 1414534 Lưu Gia Tùng              MT1003 Giải tích 1             2.5
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113 1414552 Phan Thanh Tùng           EE1003 Toán kỹ thuật           6.5
114 1414570 Bạch Đình Tứ              EE1003 Toán kỹ thuật           6
115 1414570 Bạch Đình Tứ              MT1003 Giải tích 1             7
116 1414584 Đỗ Thị Trúc Uyên          MT1007 Đại số                  2.5
117 1414604 Hồ Trương Thanh Văn       MT1007 Đại số                  3
118 1414604 Hồ Trương Thanh Văn       MT1003 Giải tích 1             3.5
119 1414655 Lê Vũ Anh Việt            MT1003 Giải tích 1             3
120 1414670 Vũ Hoàng Quốc Việt        MT1007 Đại số                  3
121 1414682 Lương Thế Vinh            MT1007 Đại số                  4
122 1414702 Trần Phúc Vinh            EE1003 Toán kỹ thuật           7
123 1414702 Trần Phúc Vinh            MT1003 Giải tích 1             6
124 1414721 Lê Kỳ Vọng                MT1003 Giải tích 1             2
125 1414739 Lê Đức Vũ                 MT1007 Đại số                  5.5
126 1414762 Nông Ngọc Vũ              MT1007 Đại số                  5.5
127 1414962 Nguyễn Thị Thanh Thúy     MT1003 Giải tích 1             3.5
128 1414974 Nguyễn Phương Tường       MT1003 Giải tích 1             3.5
129 20900087 Trần Bảo Anh              006023 Phương pháp tính        1
130 20904402 Nguyễn Lê Kim Ngân        402001 Kỹ thuật điện tử C      5
131 21003225 Võ Đình Thịnh             202010 Kỹthuật Thủy Lực&khí Nén 5
132 21004546 Phạm Hà Anh Tài           402001 Kỹ thuật điện tử C      5
133 21301626 Huỳnh Quốc Hưng           006023 Phương pháp tính        0
134 41304394 NGUYEN THANH TRONG        404036 GIAI TICH MACH          2.5
135 41307706 Nguyễn Thanh Đông         401018 Kỹ thuật chiếu sáng     7.5
136 51004099 Phùng Nguyễn Tuấn Vũ      201010 Cơ học ứng dụng         2
137 51102429 Trần Thị ánh Nhi          405701 Điều biến tt & đbiến số 4.5
138 60800469 PHAN THANH DUOC           601010 CAN BANG VC VA NANG LUOG 3
139 61104435 Kim Pha                   605067 Truyền khối A           3
140 80802673 Nguyễn Thế Vũ             807015 Tin học trong quản lý xd 5
141 80904174 Nguyễn Xuân Hải           809020 Cơ kết cấu 2            4.5
142 81003536 Nguyễn Quang Tri          804029 Nhà nhiều tầng          2.5
143 81307055 Tạ Minh Hùng              804029 Nhà nhiều tầng          4.5
144 G1301444 Đỗ Thanh Huy              213039 Cơ học chất lỏng và khí 5
145 V1300143 Trần Hưng Việt Anh        006023 Phương pháp tính        3.5


